
TT Mã biên nhận Họ Tên Pháp danh Ngày sinh
Tăng/Ni

Phật tử

Đã đóng

học phí

1 BN1632866359 Nguyễn Trọng Bảo Thích Viên Tịnh 24/04/1982 Tăng

2 BN1629154861 Nguyễn Thành Được Thích Minh Thúc 17/03/1990 Tăng

3 BN1632852496 Phạm Quốc Dương Thích Tâm Duyên 01/01/1988 Tăng

4 BN1629077329 Nguyễn Tiến Long Thích Minh Lý 26/12/1988 Tăng

5 BN1632720527 Sơnn Samm Nang Thích Trí Định 01/01/1983 Tăng

6 BN1631337436 Nguyễn Bảo Ngân Thích Minh Tịnh 11/09/1991 Tăng

7 BN1631155678 Võ Duy Nhất Thích Đồng Phương 14/04/1994 Tăng

8 BN1632800780 Mai Hoàng Phong Thích Vạn Thông 19/04/1990 Tăng

9 BN1632879174 Nguyễn Ngọc Sang Thích Trung Hữu 08/06/1994 Tăng

10 BN1632886989 Đặng Ngọc Thành Thích Nguyên Thuần 05/05/1998 Tăng

11 BN1632893604 Nguyễn Đức Thành Thích Thiên Đăng 22/08/1987 Tăng

12 BN1631854888 La Bá Thạnh Thích Thiền Quang 29/08/1982 Tăng

13 BN1629937299 Nguyễn Kim Thức Thích Vạn Trí 08/08/1990 Tăng

14 BN1629248371 Bùi Ngọc Trị Thích Minh Trí 30/04/1986 Tăng

15 BN1628989834 Bùi Công Anh Tuấn Trung Nhuận 16/11/1993 Tăng

16 BN1632972153 Nguyễn Hoài Nguyên Vũ Thích Anh Vũ 04/11/1996 Tăng
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17 BN1631675327 Nguyễn Thị Thùy Hương Thích Nữ An Viên 07/12/1965 Ni

18 BN1630204795 Trân Thị Thu Lan Thích Nữ Pháp Ngộ 22/09/1980 Ni

19 BN1631137558 Phạm Hoàng Ni Thích Nữ Như Châu 16/07/1989 Ni

20 BN1632889681 Phạm Thị Hồng Phượng Thích Nữ Thiên Trang 01/01/1981 Ni

21 BN1628819170 Phạm Thị Thuỳ Trang Thích Nữ Tuệ Nghiêm 10/03/1999 Ni

22 BN1629688167 Nguyễn Lan Anh Tịnh Thanh Tâm 07/11/1967 Cư sĩ

23 BN1631843877 Phạm Thị Chín Giác Chơn Quỳnh 27/09/1981 Cư sĩ

24 BN1628823788 Đinh Công Đại Tịnh Đại 07/03/1985 Cư sĩ

25 BN1632805173 Nguyễn Ngọc Hà 08/10/1976 Cư sĩ

26 BN1632893346 Nguyễn Thị Mạnh Hà 20/02/1982 Cư sĩ

27 BN1632892754 Nguyễn Thị Trường Hải 11/11/1983 Cư sĩ

28 BN1632892720 Lê Văn Hiếu 27/06/1989 Cư sĩ

29 BN1632967488 Bùi Thế Hiếu Pháp Đạo 25/09/1980 Cư sĩ

30 BN1630723386 Ngô Thị Bích Hợp 20/02/1978 Cư sĩ

31 BN1632867363 Đồng Thị Hương 24/08/1983 Cư sĩ

32 BN1628905530 Nguyễn Xuân Hữu Nguyên Hiệu 02/08/1978 Cư sĩ

33 BN1628627811 Nguyễn Thị Lai Quảng Tâm 16/01/1995 Cư sĩ

34 BN1632881753 Vũ Thị Mỹ Linh 09/11/1983 Cư sĩ

35 BN1632781950 Lê Phước Lộc 20/07/1992 Cư sĩ

36 BN1629518696 Nguyễn Thành Lộc Hoằng Thừa 09/12/1991 Cư sĩ

37 BN1628650122 Chung  Mỹ Ngọc Tỉnh Như 24/12/1975 Cư sĩ

38 BN1631065788 Đặng Trọng Ngôn Thiện Ngộ 16/04/2001 Cư sĩ

39 BN1629253189 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Từ Giác 28/03/1966 Cư sĩ

40 BN1628889033 Hoàng Quang Pháp Tịnh Pháp 27/11/1993 Cư sĩ

41 BN1629248080 Nguyễn Thế Phước Nhuận Lộc 08/04/1989 Cư sĩ
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42 BN1632976678 Lưu Tấn Phước 10/02/1977 Cư sĩ

43 BN1628894165 Trần Hoài Phương 24/06/1975 Cư sĩ

44 BN1630206248 Hà Thanh Sơn Tệu Hiếu Tùng 14/06/2001 Cư sĩ

45 BN1632878049 Hoàng Thị Thanh Tâm Hoa Đạo 01/04/1983 Cư sĩ

46 BN1632862125 Nguyễn Thu Thuỷ 26/07/1976 Cư sĩ

47 BN1632859414 Nguyễn Thị Ngọc Trang 03/09/1993 Cư sĩ

48 BN1631138342 Hồ Thị Đoan Trinh Mãn Hiền Bạch 24/10/1965 Cư sĩ

49 BN1632881864 Nguyễn Minh Tuấn 04/08/1980 Cư sĩ

50 BN1631927475 Võ Ngọc Xuân Hồng Liên 22/05/1966 Cư sĩ

51 BN1632886955 Phan Nguyễn Minh Trường 11/11/1983 Cư sĩ

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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